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1 - Kho bãi
1.1 - Kết quả khảo sát
- Phuy dầu nhờn không được phân khu theo chủng loại sản phẩm.
- Không có pallet ngăn tràn dầu.
- Đối với các phuy lưu bên ngoài trời, không được che chắn bằng nắp ngăn nước mưa & cát bụi xâm nhập.
- Dụng cụ chiết rót dầu không được phân loại theo nhóm sản phẩm.
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1 - Kho bãi
1.2 - Khuyến nghị
- Phân khu theo chủng loại sản phẩm. Ví dụ: Dầu động cơ 15W-40/20W-50; Dầu thủy lực; Dầu bánh răng 90/140. Mục 

đích để tránh sử dụng nhầm lẫn và tuân thủ nguyên tắc sản phẩm nhập kho trước thì được đưa vào sử dụng trước.
- Sử dụng pallet chống tràn dầu để giữ vệ sinh kho bãi.
- Sử dụng nắp che chắn nước mưa cho các phuy lưu ngoài trời.
- Phân loại dụng cụ chiết rót theo màu tương ứng với nhóm sản phẩm. Mục đích để tránh nhiễm bẩn chéo dầu nhờn.
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2 - Lựa chọn sản phẩm – Nước làm mát
2.1 - Kết quả khảo sát
- Nước làm mát động cơ có môi trường a-xít. Đây là một trong những nguyên nhân gây hư hỏng hệ thống tản nhiệt.
- Kiểm tra thành phần nước làm mát bằng khúc xạ kế thận thấy nước làm mát đang sử dụng là loại gốc nước. Không 

chứa thành phần chất làm mát glycol.

Nước làm mát môi trường a-xít Nồng độ chất làm mát glycol 0% Két nước
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2 - Lựa chọn sản phẩm – Nước làm mát
2.2 - Khuyến nghị
- Sử dụng nước làm mát bằng hoặc tốt hơn khuyến nghị của Nhà sản xuất (Caterpillar, Komatsu, Hyundai…). Cân 

nhắc sử dụng sản phẩm Caltex Delo ELC.
- Áp dụng quy trình thay nươc làm mát động cơ 3 bước: Xả – Súc rửa – Thay mới.
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3 - Lựa chọn sản phẩm – Mỡ bôi trơn Chốt & Ắc
3.1 - Kết quả khảo sát
- Mỡ bôi trơn chịu cực áp EP Shell Gadus S3 V220C.
- Mỡ bôi trơn đa dụng Multi Lithium Grease L3.
 KHÔNG CÓ mỡ phụ gia rắn MoS2 bôi trơn Chốt & Ắc chịu tải va đập



© 2024 Chevron

3 - Lựa chọn sản phẩm – Mỡ bôi trơn Chốt & Ắc
3.2 - Khuyến nghị
- Sử dụng mỡ bôi trơn chuyên dụng cho Chốt & Ắc có chứa phụ gia rắn MoS2 chịu tải va đập theo đúng khuyến nghị 

của NSX (Ví dụ như Caterpillar, Komatsu…).
- Sản phẩm Caltex Multifak EP 2 M3 (Tên cũ Multifak Moly EP 2).

Mỡ chuyên dụng cho Chốt & Ắc 
có chứa phụ gia rắn MoS2 
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4 - Phân tích dầu nhờn nhanh tại hiện trường
Kết quả khảo sát
- Đèo cả - Trạm Hoài Nhơn chưa áp dụng các phân tích 

nhanh dầu nhờn/nước làm mát tại hiện trường để 
phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa ra 
biện pháp xử lý.

Khuyến nghị
- Dụng cụ đo độ nhớt tại hiện trường.
- Giấy kiểm tra độ pH nước làm mát.
- Khúc xạ kế kiểm tra nồng độ chất làm mát.

Thước đo độ nhớt Giấy kiểm tra pH Khúc xạ kế kiểm tra nồng độ 
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5 - Phân tích dầu nhờn chuyên sâu định kỳ
Kết quả khảo sát
- Đèo cả - Trạm Hoài Nhơn chưa áp dụng chương trình 

phân tích mẫu dầu thăm khám sức khỏe cho các thiết 
bị quan trọng.

Khuyến nghị
- Áp dụng định kỳ thăm khám sức khỏe, phân tích mẫu 

dầu 6 tháng lần. Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, 
phòng tránh các sự cố không theo định kỳ.

Chai đựng nhớt đạt chuẩn
Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe 
chuyên sâu của SGS - Singapore
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Cảm ơn !
Lưu Thái Dương – Giám đốc Kỹ thuật & Đào tạo
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